
SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 4243 /KSBT 

V/v: Điều tra đối tượng và triển khai chiến 

dịch uống bổ sung Vitamin A phối hợp cân, 

đo chiều cao trẻ dưới 5 tuổi đợt II năm 2021 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Thừa Thiên Huế, ngày  29  tháng 11  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế  

 

 Thực hiện công văn số 9666/BYT-DP DP ngày 13/11/2021 của Bộ Y Tế về 

việc “Tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt II năm 2021”; 
Công văn số: 5726/SYT-NVY ngày 26/11/2021 của Sở Y tế về việc “V/v tổ chức cho 

trẻ uống vitamin A và cân trẻ đợt II năm 2021”. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa 

Thiên Huế đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, tổ chức 

triển khai các hoạt động uống bổ sung vitamin A phối hợp cân, đo chiều cao trẻ em 

dưới 5 tuổi đợt II năm 2021 với các nội dung như sau: 

1, Xây dựng kế hoạch triển khai uống bổ sung vitamin A liều cao, kế hoạch triển 

khai các hoạt động phòng chống SDD trẻ em trên địa bàn. Tùy vào tình hình dịch bệnh 

ở địa phương để chủ động  triển khai công tác cân, đo chiều cao toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi 

phù hợp  

2, Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, nắm đối tượng trẻ em 

từ 0-60 tháng tuổi: Trẻ được sinh tháng 12/2016 đến tháng 12/2021; Đối tượng 6-36 

tháng tuổi: Trẻ được sinh tháng 12/2018 đến tháng 6/2021 và bà mẹ sau sinh trong 

vòng 1 tháng được uống bổ sung vitamin A liều cao. 

3, Tiến hành tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dinh dưỡng các xã/phường/thị 

trấn về: quy trình cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi; cách tính 

tháng tuổi; cách cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi; ghi chép; 

tổng hợp số liệu để đảm bảo sự chính xác. 

 4, Việc tổ chức thực hiện Chiến dịch phải đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

5, Chỉ đạo Trạm Y tế xây dựng kế hoạch, rà soát nhân lực, trang thiết bị, hậu cần 

trước đợt cân, đo trẻ; hướng dẫn cộng tác viên dinh dưỡng lập danh sách toàn bộ trẻ 

dưới 5 tuổi trong khu vực phụ trách, Tổ chức triển khai cân, đo toàn bộ trẻ em dưới 5 

tuổi theo hướng dẫn của Chương trình phòng chống SDD trẻ em đồng thời phối hợp tổ 

chức các hoạt động truyền thông ngày vi chất dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức 

cho bà mẹ về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ. 

- Đảm bảo đối tượng được uống đúng theo liều hướng dẫn:  

        + Trẻ từ  tròn 06 tháng đến 11 tháng 29 ngày tuổi: Uống liều duy nhất 100.000 IU  

        + Trẻ từ  tròn 12 tháng đến 35 tháng 29 ngày tuổi: Uống liều duy nhất 200.000 IU  

        + Tiếp tục bổ sung vitamin A cho trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A cao như tiêu 

chảy kéo dài, suy dinh dưỡng nặng, nhiễm khuẩn hô hấp(liều duy trì theo cách tính 

như trên). Đối với những trẻ được chẩn đoán chắc chắn nhiễm sởi thì bổ sung Vitamin 

A cho trẻ theo Quyết định số 1327/QĐ- BYT, ngày 18/4/2014 về việc ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sởi. 

        + Tiếp tục bổ sung vitamin A cho phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng bằng liều 

duy nhất 200.000IU. 



         - Đảm bảo đủ cơ số thuốc: chuẩn bị dụng cụ, cho trẻ uống phải đúng quy trình 

phòng dịch, đảm bảo vệ sinh và theo các hướng dẫn chuyên môn. 

         - Rà soát toàn bộ trẻ trong độ tuổi được uống thuốc, những trẻ chưa được uống 

thuốc trong chiến dịch thì tổ chức cho uống vét để đảm bảo không bỏ sót đối tượng. 

Việc tổ chức cho trẻ uống vét cũng đảm bảo đúng theo nguyên tắc phòng dịch.  

         - Phân công giám sát theo dõi các cụm uống vitamin A, cân và đo chiều dài 

nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi của cộng tác viên dinh dưỡng. 

- Đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng thông qua các 

phương tiện truyền thông sẵn có tại địa phương về cách phòng, chống thiếu các vi chất 

(vitamin A, sắt, iốt, kẽm), phòng chống suy dinh dưỡng 

6, Chỉ đạo và phân công cán bộ giám sát các hoạt động; Phối hợp với các ban 

ngành, đoàn thể cấp huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức giám sát, kiểm tra trước, 

trong, sau khi triển khai uống vitamin A; cân, đo chiều cao trẻ dưới 5 tuổi đúng quy 

trình; Hướng dẫn cách ghi chép, tổng hợp số liệu tại xã/phường/thị trấn và hỗ trợ cân, 

đo khi có yêu cầu. 

- Thời gian triển khai dự kiến từ 10/12/2021.  

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế cử cán bộ đến nhận viên nang 

vitamin A liều cao tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh dự kiến trước ngày 

10/12/2021. Tùy vào tình hình thực tế và thời gian Viện dinh dưỡng phân bổ Vitamin A 

Trung tâm sẽ thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố đến nhận (khi đi cần mang theo 

giấy giới thiệu, bảng kế hoạch dự trù viên nang Vitamin A). 

7, Chế độ báo cáo: Báo cáo nhanh dự kiến vào các ngày 10/12 và 11/12/2021 qua 

điện thoại và báo cáo kết quả bằng văn bản chậm nhất vào ngày 20/12/2021 về Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Viện 

Dinh Dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang. 

8, Kinh phí thực hiện uống vitamin A, cân trẻ đợt II năm 2021 đã được Sở Y tế 

phê duyệt . 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kính đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố Huế tạo điều kiện để triển khai uống vitamin A và cân, đo trẻ 

đợt II năm 2021 đạt hiệu quả cao./.  

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa PCBKLN - DD, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Tel: 0234.3831931 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện Dinh Dưỡng (để b/c); 

- Viện Pasteur Nha Trang (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- Lưu VT, Khoa. 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 

 

 

 

  



 

 

 

Xã(phường):………………PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI TƯỢNG UỐNGVITAMIN A 

Huyện(Thị xã):…………..             ĐỢT II/2021 TẠI XÃ, PHƯỜNG……………. 

Tỉnh:…………………….. 

                                                Điểm uống(Thôn, tổ):…………………………….. 
 

TT HỌ TÊN TRẺ HỌ TÊN BỐ MẸ NGÀY SINH SỐ VIÊN GHI CHÚ 

Trẻ từ 0-5 tháng ghi dưới đây (trẻ sinh từ tháng 7/2021 - 12/2021)  

1      

2      

3      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

Trẻ từ 6-11 tháng ghi dưới đây (trẻ sinh từ 1/2021 - 6/2021)  

1      

2      

3      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

Trẻ từ 12 -36 tháng ghi dưới đây (trẻ sinh từ 12/2018 - 12/2020)  

1      

2      

3      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

 Tổng cộng:     
 

 

 

Trưởng trạm y tế                , ngày……..tháng……năm 2021 

      Người lập bảng 
 

 

 

 

 

Phụ lục 1 



 

BẢNG TÍNH THÁNG TUỔI CÂN TRẺ THÁNG 12/2021 
 

Năm       

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016            60 

2017 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 

2018 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 

2019 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 

2020 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

2021 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Trẻ dưới 24 tháng đo chiều dài nằm.       

Trẻ từ 24 tháng trở lên đo chiều cao đứng.      

Những trẻ sinh vào những tháng trong chữ đỏ sẽ đo chiều dài nằm. 



UBND ........................................ 

Trung tâm Y tế ........................... 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ VIÊN NANG VITAMIN A 

ĐỢT:  ..................................................... 

 

Stt Đơn vị 

(xã, phường) 

Trẻ  

0-36 

tháng 

Trẻ  

0-5 

tháng 

Trẻ  

6-11 

tháng 

Bà mẹ 

sau sinh 

trong  

1 tháng 

Trẻ có nguy cơ thiếu vitmain A Tồn 

vitamin 

A đợt 

trước 

Dự trù đợt này Ghi chú 

Trẻ SDD Trẻ bị 

Sởi 

Trẻ bị ỉa 

chảy, viêm 

phổi 

Loại 

100.000 

đơn vị 

Loại 

200.000 

đơn vị 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Tổng cộng            

 

   , ngày       tháng       năm  

 Giám đốc Trưởng Khoa Người lập bảng 

 



TRUNG TÂM Y TẾ .................... 

ĐỘI Y TẾ DỰ PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ UỐNG VITAMIN A 

ĐỢT.......NĂM..... 
 

Tỉnh: .................................Huyện:.......................................Xã:............................ 
 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO TUYẾN HUYỆN 

1 Tổng số huyện  TUYẾN XÃ 

2 Tổng số xã   

3 Dân số   

4 Tỷ lệ sinh   

5 Tổng số trẻ từ  0-5 tháng    

6 Tổng số trẻ 6-11 tháng    

7 Tổng số trẻ từ 12 -36 tháng    

8 Tổng số trẻ từ 37-60 tháng    

9 Tổng số bà mẹ sinh con trong  vòng 6 tháng qua   

10 Số trẻ 6-36 tháng được uống Vit.A   

11 Số trẻ 37-60 tháng được uống Vit.A   

12 Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được 

uống Vit.A  trong 6 tháng qua 

  

13 Số trẻ ốm được uống Vit.A (trẻ <5 tuổi tiêu 

chảy, viêm đường hô hấp...) 

  

14 Số trẻ bị Sởi được uống vitamin A   

15 Số trẻ uống Vitamin A khác   

16 Số viên vitamin A tồn từ trước   

17 Số viên  vitamin A nhận đợt này.   

18 Số viên vitamin A đã dùng   

19 Số viên vitamin A hiện còn   

20 Dự trù vitamin A đợt tới   
 

Nhận xét đánh giá chung:  ..................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

                                                                                Ngày .........tháng..........năm............ 

                 Lãnh đạo đơn vị                                                      Người làm báo cáo 

 



NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 
 

 

Đối tượng uống vitamin A dự phòng (Loại 200.000 đơn vị) 

1. Uống theo đợt chiến dịch, mỗi năm hai đợt: 

    - Trẻ từ 6 đến 11 tháng: Nửa viên 

    - Trẻ từ 12 đến 36 tháng: 1 viên 

2. Cấp thường xuyên không theo đợt chiến dịch và chỉ cấp một lần: 

    - Trẻ dưới 6 tháng mà không được bú mẹ: 50.000 đơn vị 

    - Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc các bệnh có nguy cơ thiếu vitamin A(Tiêu chảy kéo 

dài, Viêm đường hô hấp cấp, Suy dinh dưỡng nặng): từ 6 đến 12 tháng uống nửa 

viên, từ 13 tháng trở lên uống 1viên.Chú ý: Đối với trẻ bị các bệnh trên đã được 

uống vitamin A trong đợt chiến dịch trong vòng 2 tháng thì không cần bổ sung 

tiếp vitamin A. 

3. Đối với các trẻ bị Sởi: 

Thực hiện theo Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế về việc 

“Chẩn đoán và điều trị bệnh Sởi” như sau: 

Liều dùng: 

    + Trẻ dưới 6 tháng tuổi: Uống 50.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp. 

    + Trẻ 6-11 tháng tuổi: Uống 100.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp. 

    + Trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn: Uống 200.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên 

tiếp. 

    + Trường hợp có biểu hiện thiếu vitamin A kèm theo: Lập lại liều trên sau 4-6 

tuần. 

 Đối với những trẻ đã được uống vitamin A liều cao khi điều trị Sởi trong 

vòng 4 tuần qua (tính đến ngày tổ chức cho uống vitamin A tại địa phương) thì 

không cần cho uống vitamin A đợt này mà cần tiếp tục theo dõi 4-6 tuần kể từ 

ngày uống vitamin A điều trị bệnh Sởi. Nếu trẻ có biểu hiện lâm sàng thiếu 

vitamin A thì cho uống 1 liều vitamin A bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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